
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Tỉnh/Thành phố

1 50335367 Nguyễn Thanh Phong 13/04/1993 Nam Bạc Liêu

2 51102842 Nguyễn Thị Vui 25/01/2002 Nữ Bắc Giang

3 51103076 Vũ Thị Trang 02/01/1998 Nữ Bắc Giang

4 50505539 Đỗ Thị Ngọc 12/10/2001 Nữ Bắc Giang

5 51120315 Nguyễn Quốc Bảo 29/10/2003 Nam Bắc Giang

6 51102895 Nguyễn Thị Thơm 18/05/2004 Nữ Bắc Giang

7 51103142 Nguyễn Thị Bích Thương 27/07/2000 Nữ Bắc Giang

8 51102881 Vũ Thị Miên 25/10/1992 Nữ Bắc Giang

9 51102831 Lưu Thị Lan 20/01/2002 Nữ Bắc Giang

10 51102989 Đỗ Thị Thảo Vân 24/09/2000 Nữ Bắc Giang

11 50370640 Nguyễn Văn Tích 22/08/1990 Nam Bắc Giang

12 51122152 Lý Tiến Dũng 06/02/2004 Nam Bắc Giang

13 50304352 Nông Thành Luân 19/07/1993 Nam Bắc Kạn

14 50530695 Cà Văn Hoàng 16/10/1990 Nam Bắc Kạn

15 50304302 Lăng Thiết Lâm 01/12/2005 Nam Bắc Kạn

16 50338531 Võ Nhựt Điện 08/01/1986 Nam Bến Tre

17 50337238 Bùi Đức Thắng 30/08/2004 Nam Bình Phước

18 50336707 Lê Văn Kỳ 10/11/1995 Nam Bình Thuận

19 50339894 Nguyễn Văn Út 20/04/1990 Nam Cà Mau

20 50339226 Lê Anh Hào 17/11/1995 Nam Cần Thơ

21 50339361 Hứa Minh Trí 25/07/1999 Nam Cần Thơ

22 50335168 Đỗ Việt Khương 31/07/2002 Nam Cần Thơ

23 50521004 Lê Thị Quỳnh 01/02/1992 Nữ Đà Nẵng

24 50335994 Đào Duy Tân 11/02/2000 Nam Đắk Lắk

25 50336114 Nguyễn Thế Sơn 07/05/2004 Nam Đắk Lắk

26 50335951 Lê Đức Khoái 15/08/1989 Nam Đắk Lắk

27 50335906 Võ Văn Trí 05/10/1999 Nam Đắk Lắk

28 50334592 Bùi Nguyên Linh 12/07/1998 Nam Đắk Lắk

29 50335945 Lê Văn Ân 05/01/1998 Nam Đắk Lắk

30 50335922 Hoàng Khương Duy 29/09/1999 Nam Đắk Lắk

31 50336290 Dương Thành Công 02/09/1999 Nam Đắk Lắk

32 50336217 Tô Viết Hoàng 14/12/1998 Nam Đắk Lắk

33 50336022 Phạm Quyết Thắng 07/09/1999 Nam Đắk Lắk

34 50335912 Hoàng Hữu Quản 01/01/1999 Nam Đắk Lắk

35 50336256 Mai Thạch Hùng 17/10/2000 Nam Đắk Lắk

36 50336051 Tạ Đình Vinh 20/11/1998 Nam Đắk Lắk

37 50336393 Hoàng Thanh Tâm 24/04/1994 Nam Đắk Nông

38 50336368 Bùi Long Tuấn 05/06/1989 Nam Đắk Nông

39 51103502 Lò Thị Yến 21/02/1990 Nữ Điện Biên

40 50337582 Lỷ Chinh Vồ 23/12/1999 Nam Đồng Nai
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41 50335743 Nguyễn Văn Biên 15/07/1998 Nam Gia Lai

42 50335707 Cao Huy Thành Lộc 15/04/2000 Nam Gia Lai

43 50503007 Nguyễn Thị Vân Anh 01/10/2004 Nữ Hà Nam

44 51100050 Nguyễn Thị Hoài 15/11/2000 Nữ Hà Nội

45 50354568 Phan Văn Phương 10/08/1997 Nam Hà Tĩnh

46 51131030 Lê Thọ Sơn 03/06/1988 Nam Hà Tĩnh

47 50354227 Trần Đức Hà 13/08/1994 Nam Hà Tĩnh

48 50354228 Lê Văn Thắng 28/05/1997 Nam Hà Tĩnh

49 50354910 Trần Công Hào 08/10/2003 Nam Hà Tĩnh

50 50354708 Võ Viết Long 22/08/2004 Nam Hà Tĩnh

51 51109000 Bùi Thúy Hằng 13/01/2002 Nữ Hà Tĩnh

52 50354930 Thái Văn Dân 23/04/2003 Nam Hà Tĩnh

53 50355050 Đặng Quốc Toản 01/03/2000 Nam Hà Tĩnh

54 50354518 Lê Văn Vũ 13/03/1998 Nam Hà Tĩnh

55 51108923 Y Thúy 26/10/1997 Nữ Hà Tĩnh

56 50354206 Lê Văn Dũng 25/09/1992 Nam Hà Tĩnh

57 50355279 Trần Đức Chiến 19/05/2001 Nam Hà Tĩnh

58 50355018 Nguyễn Thăng Long 23/03/1992 Nam Hà Tĩnh

59 50354551 Võ Văn Hải 07/12/1995 Nam Hà Tĩnh

60 50355306 Trương Thế Anh 04/01/1997 Nam Hà Tĩnh

61 50354898 Nguyễn Hữu Thìn 06/06/2000 Nam Hà Tĩnh

62 50354333 Thiều Sinh Thành 20/01/2003 Nam Hà Tĩnh

63 50355081 Dương Đình Hùng 12/08/2001 Nam Hà Tĩnh

64 50354869 Trần Hoàng Thái 26/10/1995 Nam Hà Tĩnh

65 50355244 Nguyễn Mạnh Cường 18/07/1991 Nam Hà Tĩnh

66 51130918 Bùi Quang Nam 30/09/2004 Nam Hà Tĩnh

67 50354239 Nguyễn Hữu Thắng 20/10/1994 Nam Hà Tĩnh

68 50355380 Đậu Sỹ Hoàng 18/05/2000 Nam Hà Tĩnh

69 50501797 Trần Thị Thùy 04/04/2002 Nữ Hải Dương

70 50302493  Nguyễn Văn Tú 29/09/2000 Nam Hải Dương

71 51100830 Nguyễn Lan Anh 14/04/2003 Nữ Hải Dương

72 50302623 Nguyễn Văn Hà 01/08/1993 Nam Hải Dương

73 50303062 Phạm Thị Hoài Ngọc 23/01/2001 Nữ Hải Dương

74 50302927 Bùi Tiến Trung 26/07/1997 Nam Hải Dương

75 50303096 Phạm Trung Phước 11/09/1992 Nam Hải Dương

76 50302542 Bùi Văn Toản 29/05/1993 Nam Hải Dương

77 50302009 Đinh Văn Quốc 17/06/1999 Nam Hải Dương

78 50303057 Đoàn Đình Phong 09/11/1997 Nam Hải Dương

79 50302150 Nguyễn Đức Tài 30/11/2001 Nam Hải Dương

80 50302004 Vũ Văn Hiếu 21/05/1993 Nam Hải Dương

81 50302577 Lê Quang Tú 04/01/1999 Nam Hải Dương

82 50302049 Nguyễn Ngọc Đường 02/11/1994 Nam Hải Dương

83 50302075 Hoàng Văn Tuấn Anh 23/11/1999 Nam Hải Dương
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84 50302354 Nguyễn Xuân Trường 21/11/2004 Nam Hải Dương

85 50301808 Nguyễn Văn Quyết 17/09/1987 Nam Hải Phòng

86 50350113 Hoàng Đình Hòa 10/12/1996 Nam Hải Phòng

87 50301571 Phạm Văn Huy 25/05/1997 Nam Hải Phòng

88 51100626 Lê Thị Hồng Thảo 21/10/1990 Nữ Hải Phòng

89 50301727 Phạm Hoàng Hiếu 29/08/1999 Nam Hải Phòng

90 50309832 Nguyễn Anh Tuấn 20/04/1991 Nam Hoà Bình

91 50303562 Trần Thị Trang 05/01/1994 Nữ Hưng Yên

92 50303232 Đặng Thế Tiến 17/11/2000 Nam Hưng Yên

93 50303383 Hoàng Quốc Huy 22/04/1990 Nam Hưng Yên

94 50303531 Phạm Hồng Phúc 23/07/1999 Nam Hưng Yên

95 51101161 Vũ Thị Lý 13/12/2003 Nữ Hưng Yên

96 50336520 Phạm Văn Công 13/01/2005 Nam Khánh Hòa

97 51101663 Cao Thị Trang 20/11/2003 Nữ Lạng Sơn

98 50304845 Vi Thành Đạt 02/02/2004 Nam Lạng Sơn

99 50304582 Nguyễn Thường Nguyên 06/11/2004 Nam Lạng Sơn

100 50304635 Hoàng Văn Đoàn 17/07/1988 Nam Lạng Sơn

101 50304615 Trịnh Văn Toản 26/11/1992 Nam Lạng Sơn

102 50304718 Hứa Văn Hiếu 02/10/1994 Nam Lạng Sơn

103 50304743 Hoàng Văn Vinh 05/07/2005 Nam Lạng Sơn

104 50304761 Đàm Văn Kết 07/02/1991 Nam Lạng Sơn

105 51120132 Lý A Ton 24/07/2003 Nam Lào Cai

106 50310501 Trần Doãn Toản 18/08/1988 Nam Nam Định

107 51103860 Trần Thị Hiền 05/09/2003 Nữ Nam Định

108 50310216 Hồ Viết Thành 19/08/1997 Nam Nam Định

109 50310217 Hoàng Đức Trọng 04/11/2003 Nam Nam Định

110 50310394 Nguyễn Đức Thắng 26/09/2000 Nam Nam Định

111 50509615 Đinh Thị Ngọc Huyền 13/12/2001 Nữ Ninh Bình

112 50350974 Trần Văn Cương 13/03/1999 Nam Ninh Bình

113 50351014 Đinh Công Chiến 10/07/2002 Nam Ninh Bình

114 50509305 Nguyễn Thị Hà 20/03/1993 Nữ Ninh Bình

115 51108261 Lê Thị Phương 09/04/2002 Nữ Nghệ An

116 50516484 Nguyễn Thị Khánh Huyền 28/04/2004 Nữ Nghệ An

117 51106800 Lê Thị Hằng 12/06/1990 Nữ Nghệ An

118 50354070 Nguyễn Đức Linh 23/09/1999 Nam Nghệ An

119 51108193 Bùi Thị Thu Hường 10/03/2003 Nữ Nghệ An

120 50354015 Hồ Văn Long 19/07/2000 Nam Nghệ An

121 50354102 Nguyễn Văn Quỳnh 26/07/2002 Nam Nghệ An

122 50353902 Hồ Quang Nhân 25/07/1999 Nam Nghệ An

123 51130590 Lê Bá Việt 03/02/1989 Nam Nghệ An

124 50353849 Nguyễn Đức Cảnh 15/05/1989 Nam Nghệ An

125 50353811 Hoàng Văn Quang 01/07/1987 Nam Nghệ An

126 51106962 Lương Thị Hợi 08/03/1995 Nữ Nghệ An
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127 50353945 Trương Như Sáu 10/10/1997 Nam Nghệ An

128 51107057 Lê Quỳnh Giang 02/07/2001 Nữ Nghệ An

129 50353888 Lê Hội Lương 19/01/1993 Nam Nghệ An

130 50353863 Nguyễn Văn Huê 06/12/1990 Nam Nghệ An

131 50353805 Vũ Đức Luật 17/06/2002 Nam Nghệ An

132 50371742 Nguyễn Trọng Nhật Hiền 30/10/1994 Nam Nghệ An

133 50371728 Phan Văn Trường 02/06/1994 Nam Nghệ An

134 50516341 Đặng Thị Thanh Thuý 16/08/2003 Nữ Nghệ An

135 50353943 Trần Văn Hòa 24/08/1989 Nam Nghệ An

136 50351206 Nguyễn Doãn Tài 15/10/2005 Nam Nghệ An

137 50353679 Bùi Trung Bách 23/10/2002 Nam Nghệ An

138 51121106 Lữ Văn Khựt 29/11/1988 Nam Nghệ An

139 50353879 Nguyễn Văn Sang 22/12/1993 Nam Nghệ An

140 50514814 Nguyễn Thị Hiền 18/12/1991 Nữ Nghệ An

141 51121118 Lô Văn Hai 26/09/1986 Nam Nghệ An

142 51121053 Lang Trung Như 29/09/2000 Nam Nghệ An

143 50354142 Hoàng Vân 29/07/1989 Nam Nghệ An

144 50353699 Nguyễn Văn Tường 22/08/1997 Nam Nghệ An

145 50504604 Triệu Thu Thảo 20/09/2001 Nữ Phú Thọ 

146 50356337 Trương Văn Vâng 03/11/1996 Nam Quảng Bình

147 50356963 Trần Đăng Hướng 15/08/1996 Nam Quảng Bình

148 50356991 Lê Chiêu Anh 15/12/1995 Nam Quảng Bình

149 50356691 Hoàng Văn Phong 01/04/1997 Nam Quảng Bình

150 51109759 Lê Thị Bích Quyến 25/12/1995 Nữ Quảng Bình

151 50356660 Nguyễn Mạnh Linh 10/08/1996 Nam Quảng Bình

152 50356707 Phạm Thành Đạt 06/06/1998 Nam Quảng Bình

153 50330651 Võ Quang Lộc 05/01/1997 Nam Quảng Bình

154 50356687 Phạm Văn Hoàng 02/09/2001 Nam Quảng Bình

155 51109802 Mai Thị Tuyển 20/09/2003 Nữ Quảng Bình

156 50356576 Nguyễn Anh Quyền 01/09/1997 Nam Quảng Bình

157 51110770 Nguyễn T. Hồng Ngân 16/04/2001 Nữ Quảng Nam

158 50358203 Phạm Văn Đảo 02/04/1999 Nam Quảng Nam

159 50358224 Nguyễn Tấn Hiếu 20/02/2001 Nam Quảng Nam

160 50358239 Trần Nguyễn Phước 11/10/2001 Nam Quảng Nam

161 50309081 Đặng Cung Tốn 20/11/1993 Nam Quảng Ninh

162 50308969 Đặng Quốc Huy 28/07/2003 Nam Quảng Ninh

163 50309108 Ngô Thế Anh 05/02/2002 Nam Quảng Ninh

164 50308959 Trần Nhật Huy 18/03/1995 Nam Quảng Ninh

165 50309255 Nguyễn Mạnh Hùng 28/09/1992 Nam Quảng Ninh

166 50309313 Phạm Khắc Sơn 28/09/1999 Nam Quảng Ninh

167 50350428 Nguyễn Thị Hường 20/06/1998 Nữ Quảng Ninh

168 50309110 Phạm Văn Thắng 01/08/1995 Nam Quảng Ninh

169 50309221 Nguyễn Doãn Đức 12/06/1998 Nam Quảng Ninh
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170 50309135 Nguyễn Đức Huy 31/07/2005 Nam Quảng Ninh

171 50309097 Đỗ Trọng Tuấn 06/10/2004 Nam Quảng Ninh

172 50358414 Trần Văn Tuấn 12/11/1994 Nam Quảng Ngãi

173 50358305 Võ Văn Tám 01/04/1994 Nam Quảng Ngãi

174 50303586 Hồ Thanh Tùng 03/12/1989 Nam Quảng Ngãi

175 50332988 Nguyễn Minh Chánh 23/08/1997 Nam Quảng Ngãi

176 50332909 Dương Công Trạch 04/11/1993 Nam Quảng Ngãi

177 51110303 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18/05/2002 Nữ Quảng Trị

178 50357363 Lê Quang Đức 26/07/1996 Nam Quảng Trị

179 50357583 Nguyễn Văn Lợi 04/10/1997 Nam Quảng Trị

180 51103556 Phạm Thị Quỳnh Ngân 25/12/2003 Nữ Sơn La

181 50309551 Hoàng Văn Linh 04/06/2000 Nam Sơn La

182 50309571 Lường Văn Lợi 22/12/1989 Nam Sơn La

183 50309612 Cà Văn Thanh 28/04/1994 Nam Sơn La

184 50337375 Phan Thành Nam 29/10/2005 Nam Tây Ninh

185 50370339 Triệu Văn Lưu 23/01/2000 Nam Tuyên Quang

186 51103952 Phạm Thị Nhường 07/02/1993 Nữ Thái Bình

187 50311122 Phạm Ngọc Linh 24/10/1998 Nam Thái Bình

188 50311075 Nguyễn Viết Minh 13/01/1998 Nam Thái Bình

189 50504251 Nguyễn Thị Thu Hiền 06/08/2003 Nữ Thái Nguyên

190 50305589 Dương Thanh Tuấn 17/06/1988 Nam Thái Nguyên

191 51106399 Nguyễn Thị Khánh Linh 31/08/1995 Nữ Thanh Hóa

192 50542272 Đồng Văn Long 08/07/1988 Nam Thanh Hóa

193 50352748 Nguyễn Văn Thăng 03/12/2000 Nam Thanh Hóa

194 50316798 Lê Văn Hưởng 17/01/1990 Nam Thanh Hóa

195 50352615 Nguyễn Văn Việt 13/03/2000 Nam Thanh Hóa

196 50373704 Lữ Văn Toàn 22/08/1999 Nam Thanh Hóa

197 50351902 Phạm Văn Hải 14/08/1994 Nam Thanh Hóa

198 51105683 Lê Thị Thùy Linh 24/03/1995 Nữ Thanh Hóa

199 50352476 Lê Phạm Đại 15/07/1992 Nam Thanh Hóa

200 50352580 Nguyễn Tiến Sử 04/04/1997 Nam Thanh Hóa

201 50352704 Mai Đức Phúc 19/04/2000 Nam Thanh Hóa

202 50352820 Lê Xuân Vũ 23/02/1995 Nam Thanh Hóa

203 50352590 Nguyễn Văn Tuấn 10/06/1993 Nam Thanh Hóa

204 51106361 Hoàng Thanh Thảo 10/10/1993 Nữ Thanh Hóa

205 51105485 Nguyễn Thị Phúc 28/03/1991 Nữ Thanh Hóa

206 90801943 Phạm Thị Ly Vân 19/09/1996 Nữ Thanh Hóa

207 90801754 Vi Thị Vân 19/08/1996 Nữ Thanh Hóa

208 50352617 Lê Văn Minh 30/10/1990 Nam Thanh Hóa

209 50353051 Nguyễn Văn Tình 20/01/1994 Nam Thanh Hóa

210 51105650 Nguyễn Thị Phương Anh 27/11/1990 Nữ Thanh Hóa

211 50351911 Nguyễn Đức Quang 20/07/1997 Nam Thanh Hóa

212 50352674 Trần Văn Hùng 01/07/1991 Nam Thanh Hóa
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213 50352278 Nguyễn Văn Nam 18/02/1999 Nam Thanh Hóa

214 50352761 Đặng Văn Tý 29/09/1999 Nam Thanh Hóa

215 50352718 Nguyễn Xuân Nghĩa 03/09/1993 Nam Thanh Hóa

216 50352721 Vũ Đình Huấn 06/06/1996 Nam Thanh Hóa

217 50352709 Lê Sỹ Hùng 30/04/1995 Nam Thanh Hóa

218 50352494 Trần Tuấn Vũ 18/10/2000 Nam Thanh Hóa

219 50352719 Nguyễn Văn Đôn 17/07/1997 Nam Thanh Hóa

220 50352609 Nguyễn Tiên Thành 05/04/2001 Nam Thanh Hóa

221 50352742 Cao Văn Phương 23/07/1991 Nam Thanh Hóa

222 50352969 Tạ Tuấn Anh 13/08/1993 Nam Thanh Hóa

223 50353078 Nguyễn Đình Yên 10/12/1994 Nam Thanh Hóa

224 50352400 Trần Trí Khanh 05/09/1991 Nam Thanh Hóa

225 51120871 Hà Anh Đức 18/06/1991 Nam Thanh Hóa

226 51034307 Bùi Văn Thắng 07/05/1992 Nam Thanh Hóa

227 50352923 Nguyễn Văn Thành 22/06/1998 Nam Thanh Hóa

228 50511238 Nguyễn Thị Kiều Linh 09/02/2004 Nữ Thanh Hóa

229 50352624 Nguyễn Viết Bình 12/12/1991 Nam Thanh Hóa

230 50352780 Nguyễn Phúc Trí 13/09/1994 Nam Thanh Hóa

231 50351981 Vũ Đức Hưng 21/07/2000 Nam Thanh Hóa

232 50352730 Lê Đình Ngọc 23/12/1994 Nam Thanh Hóa

233 50353009 Nguyễn Viết Lập 05/06/2000 Nam Thanh Hóa

234 50352736 Nguyễn Văn Đạt 27/07/1997 Nam Thanh Hóa

235 50352747 Nguyễn Văn Cường 13/08/2001 Nam Thanh Hóa

236 50371491 Mai Văn Anh 19/05/2000 Nam Thanh Hóa

237 50358012 Hồ Đa Lin 24/03/1998 Nam Thừa Thiên Huế

238 50306746 Trần Văn Quyền 22/08/1993 Nam Vĩnh Phúc

239 50306884 Lê Xuân Lập 08/09/2000 Nam Vĩnh Phúc

240 50306645 Nguyễn Văn Ngọc 20/10/1999 Nam Vĩnh Phúc

241 50305301 Nguyễn Văn Thất 25/05/1985 Nam Yên Bái

242 90800626 Lò Thị Quỳnh 12/11/2002 Nữ Yên Bái


